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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Lê Thị Thu. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông Hà Trọng Tâm; 

Ông Ngô Hoàng Sơn. 

- Thư ký ghi biên bản phiên toà: Bà Phạm Thị Cúc, là Thư ký Tòa án nhân 

dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
 

- Đại diện viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau tham gia phiên toà: 

Ông Ngô Kiên Định - Kiểm sát viên. 

Ngày 04 tháng 5 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 45/2022/TLST-HS ngày 04 

tháng 4 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 49/2022/QĐXXST-HS 

ngày 14 tháng 4 năm 2022 đối với bị cáo: 

 Họ và tên: Nguyễn Việt H, tên gọi khác: G, sinh năm 1995, nơi cư trú: 

đường B, khóm T, phường N, thành phố C, tỉnh Cà Mau; nghề nghiệp: Làm thuê; 

trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: 

Việt Nam; con ông: Nguyễn Viết D và bà Lê Thị B (Cả 2 còn sống); vợ: Trần 

Tường V, con chưa có; tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 02/8/2021 bị Chủ 

tịch ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau xử phạt 15.000.000 đồng về hành vi tàng 

trữ vũ khí thô sơ, theo quyết định số 2775/QĐ-XPVPHC. Bị cáo bị tạm giữ ngày 

24/7/2021, đến ngày 02/8/2021 chuyển tạm giam cho đến nay (Bị cáo có mặt).  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Vào khoảng 13 giờ 25 phút ngày 24/7/2021, lực lượng đội Cảnh sát điều tra 

tội phạm về ma túy Công an thành phố Cà Mau kết hợp với Công an xã Lý Văn 

Lâm, thành phố Cà Mau kiểm tra phòng trọ số 6 nhà trọ Cẩm Đào, thuộc ấp Bà 

Điều, xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau phát hiện bắt quả tang Nguyễn Việt H 

đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Khi bắt quả tang trong phòng còn có Hồ Thái 

Đ, tạm trú đường L, phường S, thành phố C. 

Vật chứng thu giữ: 02 bọc nilon bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là 

ma túy được niêm phong theo quy định, ký hiệu M.66/2021. Thu giữ trong cái cặp 

sách màu đen, để trong phòng trọ, bên trong cặp có 01 vỏ gói thuốc lá hiệu 
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Sevendiamonds, bên trong có một bọc nilon, trong bọc nilon có chứa chất bột mịn, 

đục được niêm phong kín theo quy định, ký hiệu M.65/2021; thu giữ của Nguyễn 

Việt H: 02 cân tiểu ly; 01 xe mô tô biển số 69L1 – 227.63; 01 điện thoại di động 

Samsung Galaxy A51, sim số 0913.178.621; 01 điện thoại hiệu LG X4, màu đồng, 

đã qua sử dụng; 01 bình hút ma túy.  

Ngoài ra tiến hành kiểm tra hành chính nơi ở của H thu giữ 03 cây dao tự 

chế và 01 cây gậy 03 khúc để dưới gầm giường.  

Tại kết luận giám định số 167/GĐH-PC09 ngày 30/7/2021, của Phòng Kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Cà Mau kết luận: 

Chất bột mịn trắng đục bên trong bọc nilon, được niêm phong kín trong 

phong bì hình chữ nhật ký hiệu M.65/2001, thu giữ vào ngày 24/7/2021 gửi đến 

giám định là ma túy, có khối lượng là 32,6937 gam, loại Ketamine. 

Tinh thể màu trắng bên trong 02 (hai) bọc nilon, được niêm phong kín trong 

phong bì hình chữ nhật ký hiệu M.66/2021, thu giữ vào ngày 24/7/2021 gửi đến 

giám định là ma túy, có tổng khối lượng là 2,1080 gam, loại Methamphetamine. 

Hoàn lại: 18,2904gam chất bột mịn trắng đục ký hiệu M.65/2001 sau khi 

trích giám định và không lưu; 1,8372gam tinh thể màu trắng ký hiệu M.66/2021 

sau khi trích giám định và không lưu; 02 phong bì niêm phong ký hiệu M.65/2001 

và M.66/2021 gửi giám định; bọc nilon dùng để chứa chất bột mịn màu trắng đục, 

ký hiệu M.65/2001; 02 bọc nilon dùng để chứa tinh thể màu trắng, ký hiệu 

M.66/2001. Tất cả được niêm phong trong phong bì hoàn mẫu số: 167/GĐH-PC09 

ngày 30/7/2021.  

Quá trình điều tra, Nguyễn Việt H thừa nhận: Vào ngày 24/6/2021, Nguyễn 

Việt H đang ở tại phòng trọ số 06, nhà trọ Cẩm Đào, thuộc ấp Bà Điều, xã Lý Văn 

Lâm, thành phố Cà Mau, H sử dụng điện thoại di động có số thuê bao 

0913.178.621 điện cho người thanh niên tên B, khoảng 27 tuổi (không rõ nhân 

thân địa chỉ), nhà gần Bệnh viện tỉnh Cà Mau hỏi mua 01 bịt ma túy khây với giá 

1.000.000 đồng. B đồng ý bán, hẹn sẽ giao ma túy cho H. Đến khoảng 23 giờ cùng 

ngày, B chạy xe đến trước nhà trọ Cẩm Đào rồi đưa cho H 01 bịt ma túy được 

đựng trong vỏ gói thuốc lá hiệu Sevendiamonds, H trả cho B 1.000.000 đồng. Khi 

nhận ma túy xong, H mang vào phòng trọ để vào cái cặp sách, màu đen, để vào góc 

kế tủ lạnh cất giữ. Đến khoảng 02 giờ ngày 24/7/2021, H tiếp tục điện cho B hỏi 

mua 01 bịt ma túy đá với giá 800.000 đồng, B đồng ý bán và giao ma túy cho H 

trước khu vực nhà trọ Cẩm Đào. B giao cho H 01 bịt ma túy lớn và tặng thêm cho 

H 01 bịt ma túy nhỏ, H trả cho B 800.000 đồng. Khi nhận ma túy xong, H đem vào 

để trên tấm nệm cất giữ và lấy ra 01 ít ma túy đá bỏ vào bình hút để sử dụng. Đến 

khoảng 13 giờ cùng ngày Hồ Thái Đ đến phòng trọ của H để trả lại điện thoại cho 

H và lấy bình hút của H ra sử dụng ma túy. Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày 

thì bị lực lượng Công an bắt quả tang cùng tang vật. 

Tiến hành kiểm tra điện thoại Samsung màu xám đen, có sim số 

0913.178.621 thu giữ của H phát hiện có hiện tin nhắn SMS với người có tên Ku H 

và trên tin nhắn trên Facebook với người có nickname Nguyễn TL có nội dung liên 

quan đến việc H bán ma túy cho những người này.  
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H thừa nhận có bán ma túy cho người tên Ku H có số điện thoại 

0942.700.930 một lần, 01 bịt ma túy đá với giá 100.000 đồng, bán tại phòng trọ 

của H vào ngày 20/7/2021. Qua xác minh người có tên Ku H có họ tên đầy đủ là 

Huỳnh Thanh H, sinh năm 1997, trú khóm T, phường N, thành phố C nhưng hiện 

nay H đã bán nhà đi đâu, làm gì địa phương không biết nên không mời làm việc 

được. 

Làm việc với người có nickname Nguyễn TL có họ tên đầy đủ là Nguyễn 

Thanh L, sinh năm 1998, trú khóm T, phường N, thành phố C. L thừa nhận có mua 

ma túy của H 01 lần không nhớ rõ ngày, nhưng mua khoảng đầu tháng 7 năm 

2021, L mua 500.000 đồng, H chạy xe đến giao tận nhà L ở gần chùa Từ Quang 

lúc H giao ma túy khoảng 02 giờ sáng. Biết H bán ma túy là do bạn bè giới thiệu 

và cho nikname Facebook để liên hệ. H thừa nhận có bán ma túy cho L 01 lần, 

không nhớ ngày tháng, bán 01 bịt ma túy đá với giá 200.000 đồng, giao ma túy cho 

L lúc đó đã khuya, H đi giao ma túy bằng xe Grap, tiền xe do L trả.  

Ngoài ra H còn thừa nhận có người thanh niên tên D không rõ nhân thân, địa 

chỉ có số điện thoại 0944.784020 nhắn tin cho H với nội dung B nhờ H qua đi giao 

gói ma túy thay cho B với giá 300.000 đồng, đồng thời D cũng nhắn tin hỏi mua 

ma túy của H. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có công văn số 259 ngày 19/11/2022 

gửi Trung tâm kinh doanh Vinaphone chi nhánh Cà Mau yêu cầu cung cấp thông 

tin chi tiết chủ đăng ký thuê bao nhưng chưa có kết quả. 

Tại cáo trạng số: 50/CT-VKS ngày 04/4/2022 Viện kiểm sát nhân dân thành 

phố Cà Mau truy tố bị cáo Nguyễn Việt H về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" 

theo điểm b, p khoản 2 Điều 251 của Bộ luật hình sự.  

Tại phiên tòa: 

Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau thực hành 

quyền công tố, kiểm sát xét xử vẫn giữ nguyên quyết định truy tố đối với Nguyễn Việt 

H theo cáo trạng số: 50/CT-VKS ngày 04/4/2022 và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên 

bố bị cáo phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; căn cứ điểm b, p khoản 2 Điều 

251; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo từ 07 năm 06 

tháng đến 08 năm tù.  

Về vật chứng, áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình 

sự. Tịch thu tiêu hủy: Một phong bì hình chữ nhật hoàn mẫu vật, sau khi trích giám 

định và lưu số 167/GĐH/PC09, ngày 30/7/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự Công 

an tỉnh Cà Mau; 02 cân tiểu ly; 01 bình hút ma túy. Tịch thu sung vào ngân sách 

nhà nước: 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A51, sim số 0913.178.621; 01 

điện thoại hiệu LG X4, màu đồng, đã qua sử dụng; 01 xe mô tô biển số 69L1 – 

227.63. Buộc bị cáo nộp lại số tiền 300.000 đồng sung vào ngân sách nhà nước.  

Bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và xin giảm nhẹ hình phạt.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  
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[1] Trong quá trình điều tra, truy tố, bị cáo không khiếu nại gì về các hành 

vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên. Hội đồng xét xử xét thấy 

các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình 

điều tra, truy tố là hợp pháp, được thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục của Bộ luật 

tố tụng hình sự quy định. 

[2] Vào khoảng tháng 7/2021, Nguyễn Việt H đã có hành vi mua bán trái 

phép chất ma túy cho các đối tượng là Nguyễn Thanh L 01 lần, 01 bịt ma túy với 

giá 200.000 đồng và bán cho Huỳnh Thanh H 01 lần, 01 bịt ma túy với giá 100.000 

đồng để thu lợi bất chính. Đến ngày 24/7/2021 thì bị bắt quả tang thu giữ 32,6937 

gam, loại Ketamine và 2,1080 gam, loại Methamphetamine tại phòng trọ thuộc ấp 

Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau. Lời khai nhận của bị cáo tại phiên 

tòa phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang và các chứng cứ khác đã thu 

thập được trong quá trình điều tra, phù hợp với kết luận giám định.  

[3] Hành vi mua bán trái phép chất ma tuý của bị cáo đã xâm phạm chính 

sách độc quyền quản lý của Nhà nước về chất ma tuý, xâm phạm trật tự an toàn xã 

hội. Khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình 

sự, bị cáo nhận thức và biết được tác hại của ma tuý nhưng bị cáo vẫn bán cho L, H 

mỗi người 01 bịt ma túy và có 02 chất ma túy là Ketamine,  Methamphetamine khi 

bắt quả tang, bị cáo thực hiện tội phạm với lỗi cố ý. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Cà Mau truy tố bị cáo tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm b, 

p khoản 2 Điều 251 của Bộ luật hình sự là có căn cứ.  

[4] Xét tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội cho 

thấy, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, làm ảnh hưởng đến sức khỏe 

người sử dụng, gián tiếp gây ra các tệ nạn xã hội khác. Do đó, cần xử lý nghiêm 

hành vi phạm tội của bị cáo nhằm răn đe và phòng ngừa chung trong toàn xã hội.  

[5] Tuy nhiên, quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo có thái độ thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội, bị cáo có ông nội và bà ngoại là 

người có công cách mạng được Nhà nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến nên 

áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật 

hình sự cho bị cáo là phù hợp.  

[6] Về vật chứng của vụ án:  

- Mẫu vật hoàn lại sau khi trích giám định được niêm phong trong phong bì 

số: 167/GĐH-PC09 ngày 30/7/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Cà 

Mau. Nhận thấy, đây là vật Nhà nước cấm lưu hành nên cần tịch thu tiêu hủy.  

- Đối với 02 cân tiểu ly, bị cáo khai của người bạn tên K gửi nhưng không 

biết K ở đâu; 01 bình hút ma túy. Xét thấy, đây là vật không còn sử dụng và liên 

quan đến việc mua bán ma túy nên cần tịch thu tiêu hủy.  

- Đối với 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A51, sim số 0913.178.621 

là điện thoại của H sử dụng vào việc bán ma túy nên tịch thu sung quỹ Nhà nước; 

01 điện thoại hiệu LG X4, màu đồng, đã qua sử dụng là điện thoại của H, không sử 

dụng vào việc mua bán ma túy, lẽ ra trả lại cho bị cáo nhưng tại tòa bị cáo không 

yêu cầu nhận lại nên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.  

- 01 xe mô tô biển số 69L1 – 227.63 H khai xe này H mua ở tiệm xe tên T 

phường T, thành phố C, qua làm việc với ông Nguyễn Minh T, sinh năm 1978, trú 
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khóm B, phường T, thành phố C là chủ cửa hàng xe gắn máy Ngọc Thi, ông T 

không bán xe trên cho H và cũng không biết ai tên Nguyễn Việt H. Qua xác minh 

xe này do Hữu Thị Thu H’, sinh năm 1981, trú ấp X, Ngọc H, Cà Mau đăng ký sở 

hữu. Qua làm việc với chị H’ thì chị xác định từ trước đến giờ chị không có mua 

và đứng tên xe mô tô biển số 69L1 – 227.63, đầu năm 2019 gia đình của chị có bị 

trộm đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản trong đó có sổ hộ khẩu gia đình, giấy chứng 

minh nhân dân mang tên chị, hiện chị đã đăng ký làm lại các giấy tờ đã mất. Nhận 

thấy, chiếc xe mô tô biển số 69L1 – 227.63 bị cáo xác định mua nhưng không có 

giấy tờ chứng minh, hiện không rõ nguồn gốc chiếc xe nên Hội đồng xét xử tịch 

thu sung vào ngân sách nhà nước. Ngoài ra số tiền bị cáo bán ma túy cho H và L 

thu lợi 300.000 đồng, xét thấy đây là số tiền bị cáo thu lợi bất chính do phạm tội 

mà có nên buộc bị cáo nộp lại sung vào ngân sách nhà nước như đại diện Viện 

kiểm sát đề nghị là phù hợp.     

 [7] Đối với người thanh niên tên B bán ma túy cho H, nhà gần Bệnh viện tỉnh 

và người tên D không rõ nhân thân và địa chỉ là người nhắn tin kêu H đi giao ma 

túy dùm B và hỏi mua ma túy của H có số điện thoại 0944.784.020 do không xác 

định được nhân thân và địa chỉ cụ thể nên không mời làm việc được; người có 

Nikname Ku H đã mua ma túy của H qua xác minh có họ tên đầy đủ là Huỳnh 

Thanh H, sinh năm 1997, có địa chỉ khóm B, phường T, thành phố Cà Mau hiện đã 

bán nhà đi khỏi địa phương nên không mời làm việc được. Do đó, giao Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cà Mau tiếp tục điều tra làm rõ, có căn cứ xử 

lý sau.  

 Đối với Nguyễn Thanh L có hành vi mua ma túy của H và sử dụng ma túy đã 

được Cơ quan Cảnh sát điều tra chuyển đến Công an phường 9, thành phố Cà Mau 

để lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính theo công văn số 247 ngày 17 tháng 02 năm 

2022. 

 Đối với Hồ Thái Đ khi bị bắt quả tang cùng H thì Đ qua phòng trọ H để trả 

điện thoại và có sử dụng ma túy. Đ không liên quan đến việc tàng trữ ma túy và 

bán ma túy của Nguyễn Việt H nên Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính số 259 ngày 25/7/2021 về hành vi sử dụng trái phép chất 

ma túy với số tiền 750.000 đồng là phù hợp nên không đặt ra xử lý trong vụ án 

này.  

 Đối với hành vi tàng trữ 03 cây dao tự chế và 01 cây gậy 03 khúc của Nguyễn 

Việt H chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra 

đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau ra quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính theo quyết định số 2775 ngày 02/8/2021 về hành vi tàng trữ vũ 

khí thô sơ với số tiền 15.000.000 đồng nên không đặt ra xử lý trong vụ án.  

 [8] Về án phí, bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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- Căn cứ điểm b, p khoản 2 Điều 251; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật 

hình sự. 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Việt H phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Việt H 07 (bảy) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày 24/7/2021. 

- Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự.  

Tịch thu tiêu hủy: Một phong bì hình chữ nhật hoàn mẫu vật, sau khi trích 

giám định và lưu số 167/GĐH-PC09 ngày 30/7/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự 

Công an tỉnh Cà Mau; 02 cân tiểu ly; 01 bình hút ma túy.   

Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động Samsung 

Galaxy A51, sim số 0913.178.621; 01 điện thoại hiệu LG X4, màu đồng, đã qua sử 

dụng; 01 xe mô tô biển số 69L1 – 227.63;  

Buộc bị cáo nộp lại số tiền 300.000 đồng sung vào ngân sách nhà nước.   

- Căn cứ Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

Án phí hình sự sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Việt H phải chịu 200.000đ (Hai trăm 

nghìn đồng – chưa nộp). 

    Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi 

hành án dân sự. 

     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
                                                                 THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

                   (Đã ký)                                                          
                Lê Thị Thu 
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                     

-TAND tỉnh Cà Mau; 

- VKSND tỉnh Cà Mau;  

- VKSND TP Cà Mau; 

- Bị cáo; 

- Cơ quan điều tra CATPCM; 

- Cơ quan THA hình sự, THA dân sự  TP Cà Mau;   

- Trại tạm giam TP Cà Mau;  

- Lưu hồ sơ, AV, VT.                                                               


